
2. Danh sách sinh viên thôi không tham gia kỳ thi phụ HKI 2018-2019: 

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Lớp Mã LHP Học phần Lý do 

1 14020556 Đỗ Văn Vinh 28/11/1996 K59T INT2205 11 Kiến trúc máy tính Bị cấm thi 

2 16022388 Nguyễn Huyền Thư 24/03/1992 K61T INT2205 11 Kiến trúc máy tính Bị cấm thi 

3 15021246 Nguyễn Văn Đương 03/12/1997 K60M EMA2036 3 Cơ học kỹ thuật 1 

Giấy cam đoan đã 
được chấp nhận 

4 15021366 Nguyễn Văn Tùng 28/09/1997 K60CAC INT3011 2 Các vấn đề hiện đại của Khoa học Máy tính 

5 15021780 Lê Minh Hiếu 07/09/1997 K60CA INT3117 1 Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm 

6 15021938 Nguyễn Văn Nam 11/10/1997 K60N 

INT3308 1 Đánh giá hiệu năng mạng 

INT3509 1 Dự án 

FLF2103 13 Tiếng Anh cơ sở 3 

7 15021961 Lê Vũ Hoàng 01/06/1997 K60N 
INT3308 1 Đánh giá hiệu năng mạng 

FLF2103 13 Tiếng Anh cơ sở 3 

8 15022155 Nguyễn Thanh Tuyền 06/04/1991 K60H EMA3109 1 Nhập môn khí động học thiết bị bay 

9 16020240 Lê Viết Huy 27/09/1998 K61CACLC1 INT3213 20 Nhập môn an toàn thông tin 

10 16020501 Ngụy Như Đặng Vỹ 05/10/1998 K61H EMA2036 4 Cơ học kỹ thuật 1 

11 16020594 Phạm Quang Linh 09/03/1998 K61M 
INT3403 1 Đồ họa máy tính 

EMA2032 2 Hình họa kỹ thuật và CAD 

12 16020759 Nguyễn Văn Lâm 24/03/1998 K61ĐB ELT2029 1 Toán trong Công nghệ 

13 16020922 Bùi Nhật Duy 26/04/1998 K61CB INT3206 1 Cơ sở dữ liệu phân tán 

14 16021278 Nguyễn Quang Hà 06/07/1998 K61T INT2020 1 Phân tích thiết kế các hệ thống thông tin 

15 16021369 Đinh Thị Thùy Dung 13/10/1998 K61CAC 
INT3306 1 Phát triển ứng dụng Web 

FLF2103 13 Tiếng Anh cơ sở 3 

16 16021566 Phạm Tuấn Dũng 20/09/1998 K61CACLC2 INT3513 22 
Phân tích và thiết kế thuật toán - Ứng dụng trong 

di động 

17 16021623 Kiều Thanh Phong 10/09/1998 K61N INT3308 1 Đánh giá hiệu năng mạng 

18 16022183 Vũ Đăng Huy 16/01/1998 K61N 
INT3308 1 Đánh giá hiệu năng mạng 

INT3303 1 Mạng không dây 

19 16022289 Khuất Việt Long 10/03/1997 K61ĐB ELT3094 1 
Nhập môn Xử lý tín hiệu cho hệ thống đa 

phương tiện 

20 16022445 Phan Văn Tài 02/10/1993 K61N INT3308 1 Đánh giá hiệu năng mạng 



STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Lớp Mã LHP Học phần Lý do 

21 16022460 Trần Thị Thu Hà 16/06/1998 K61V EPN2025 1 Kỹ thuật màng mỏng và công nghệ nano 

22 17020326 Nguyễn Quốc Huy 15/05/1999 K62M1 POL1001 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 

23 17020357 Lê Việt Long 23/04/1999 K62M1 EMA2036 2 Cơ học kỹ thuật 1 

24 17020485 Hoàng Thanh An 04/05/1999 K62ĐACLC PHY1103 24 Điện và Quang 

25 17021437 Trịnh Xuân Quỳnh 12/04/1999 K62V EMA2050 6 Xác suất thống kê ứng dụng 

26 17021443 Trần Văn Thành 11/11/1999 K62V EMA2050 6 Xác suất thống kê ứng dụng 

27 17021204 Nguyễn Việt An 01/04/1999 K62CACLC3 

INT2203 23 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  

Sinh viên xin lùi thời 
gian thi sang kỳ thi 
sau 

INT2205 23 Kiến trúc máy tính 

INT2204 23 Lập trình hướng đối tượng 

BSA2002 23 Nguyên lý marketing 

PHI1004 23 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-
Lênin 1 

MAT1099 23  Phương pháp tính 

 


